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Phần I : Trắc nghiệm 

Câu 1:  Cụm từ nào là chñ ng÷ trong c©u sau: Sáng hôm ấy, bác Lạc Đà chậm rãi 

đi một mình trên đường. Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng: 

A.  Sáng hôm ấy                     B. Bác Lạc Đà chậm rãi                      C. Bác Lạc Đà 

Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng: 

Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? 

 Chỉ người hay con vật, đồ vật, cây cối được nhân hóa, có hoạt động được nói đến ở vị 

ngữ ; do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. 

 Chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ; do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. 

 Chỉ quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng trong thực tế. 

 Chỉ những sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái được nêu ở vị ngữ  ; thường 

do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. 

Câu 3: Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng: 

Vị ngữ trong  câu kể Ai thế nào? : 

   Nêu lên hoạt động của người, vật; do động từ hoặc cụm động từ tạo thành. 

 Được nối với chủ ngữ bằng từ là; do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. 

 Nêu lên điều thắc mắc cần được giải đáp. 

 Chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật nêu trong chủ ngữ ; do tính 

từ hoặc cụm tính từ , động từ hoặc cụm động từ tạo thành. 

Câu 4: Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng: 

Dòng nào dưới đây chỉ gồm những  từ cùng loại:  

 a) xinh xắn, phương phi, vạm vỡ, bụ bẫm, thanh mảnh, trắng trẻo. 

 b) dịu dàng,  chua ngoa, đanh đá, chất phác, gầy gũ. 

Câu 5 :  Gạch chéo giữa chủ ngữ và vị ngữ ở từng câu trong đoạn văn sau : 



 

 

     Rừng hồi ngào ngạt, xanh thẫm trên các quả đồi quanh làng. Cây hồi thẳng, 

cao, tròn xoe. Cành hồi giòn, dễ gãy hơn cả cành khế. Quả hồi phơi mình xòe trên 

mặt lá đầu cành. 

Câu 6 :  Chủ ngữ trong từng câu kể Ai thế nào? ở đoạn văn trong bài tập 5 chỉ gì? 

Đánh dấu x vào ô trống thích hợp trong bảng sau: 

 

 Chỉ những sự vật có đặc điểm , 

tính chất được nêu ở vị ngữ 

Chỉ những sự vật có trạng thái 

được nêu ở vị ngữ  

Câu 1     

Câu 2     

Câu 3     

Câu 4     

 

Phần II : Tự luận 

Câu 1: T×m và gạch chân câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn sau. Gạch chéo giữa 

chủ ngữ và vị ngữ. 

Mưa rả rích suốt ngày. Trời lúc nào cũng mọng nước. Lúa chín rũ xuống. Bông 

lúa ướt nhép, vàng sậm. Trời xám. Đường xám màu bùn, nhày nhụa. Nền nhà ẩm. 

Câu 2. Điền tiếp hình ảnh so sánh vào chỗ trống: 

        a. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như……………………………………… 

 .....................................................................................................................................  

        b. Nhìn từ xa, cây bàng như …………………………………………………… 

 .....................................................................................................................................  

        c. Dưới gốc cây nổi lên những cái rễ lớn, ngoằn ngoèo, uốn lượn như 

………… …………. đang trườn vào bóng râm. 

Câu 3: Gạch chân dưới chủ ngữ trong từng câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn 

sau. Chủ ngữ trong từng câu do danh từ hay cụm danh từ tạo thành? 



 

 

Về mùa thu, trời xanh và cao dần.  Lúa xanh tít trời dài từ những bìa làng đến tận 

chân trời. Những thửa ruộng cấy sớm cấy muộn đã xanh kịp nhau để cùng vào mùa 

thu. Lúa đang thì con gái đẹp như một thứ nhung xanh, khiến cho trời thu càng 

đẹp. Nắng nhạt dần. 

Câu 4 : TẬP LÀM VĂN 

Hãy quan sát một cây hoa mà em thích, ghi lại những gì em thấy để trả lời các 

câu hỏi dưới đây: 

- Cây hoa mà em tả là cây gì? Cây được trồng ở đâu, do ai trồng ? Từ bao 

giờ ? 

- Nhìn từ xa cây trông như thế nào ? Cây cao hay thấp , to hay nhỏ, nhiều 

hay ít hoa, lá thế nào ?... Màu sắc của cây lúc đó.... 

- Thân, nhánh, cành của cây như thế nào? 

- Lá câycó màu sắc gì? ( phía ngọn cây hoặc đầu các cành cây, lá phía dưới 

gần mặt đất cómàu sắc, đặc điểm thế nào?....) Quan sát kĩ một hai chiếc lá( 

phiến trên của lá cómàu sắc, hình dáng thế nào, phía dưới lá....) 

- Hoa có màu gì? Hình dáng của hoa ? Quan sát kĩ một hai bông hoa ( cánh 

hoa, nhị hoa, hương thơm, màu sắc,.... của hoa) 

- Cây và hoa gắn bó với môi trường sống và con người  như thế nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


